
Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

. 

Sở Nội vụ phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ bế giảng, cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng quản lý nhà 

nước ngạch chuyên viên chính - lớp 3 năm 2019. 

(Kèm theo danh sách) 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các học viên có tên 

trong danh sách tham dự lễ bế giảng theo thời gian và địa điểm như sau: 

- Thời gian: lúc 15h00 ngày 14/5/2020 (Thứ 5); 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh (Số 156 Đường Trần Hưng 

Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng). 

Thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ: 

http://sonoivu.soctrang.gov.vn → mục Thông báo - Hướng dẫn. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo cho các học viên tham gia 

đầy đủ./. 

                        

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đăng Website Sở NV; 

- Các Phòng NV; 

- Lưu: VT, 5.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:          /SNV-CCVC 

V/v bế giảng, cấp chứng chỉ 

lớp bồi dưỡng QLNN ngạch 

chuyên viên chính -lớp 3,  

năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 Sóc Trăng, ngày      tháng 5 năm 2020 



DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH  NĂM 2019-LỚP THỨ 3 
(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCVC, ngày         tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ/ Chức danh Đơn vị công tác Điện thoại Ghi chú 
Nam Nữ 

1  Nguyễn Phú Hòa 1965  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy   

2  Trương Thị Út   1976 Ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy   

3  Phan Hoàng Nam  1981  Thanh tra viên Sở Giao thông Vận tải 0939.789.111  

4  Trương Thanh Tú  1973  Thanh tra viên  Sở Lao động - TB và XH   

5  Mã Việt Hồng  1967  Chuyên viên Chi cục Phòng chống TNXH, Sở LĐ-TB &XH   

6  Tô Minh Triều  1971  Trưởng phòng tàu cá Chi cục Thủy lợi, Sở NN & PTNT   

7  Nguyễn Văn Nghiêm 1986  Chuyên viên  Chi cục Thủy sản, Sở NN & PTNT   

8  Nguyễn Huy Hoàng 1982  Chuyên viên Chi cục Thủy sản, Sở NN & PTNT   

9  Hà Vi Kim  1984 Chuyên viên Chi cục Thủy sản, Sở NN & PTNT   

10  Phạm Thanh Sử 1984  Chuyên viên Chi cục Thủy sản, Sở NN & PTNT   

11  Nguyễn Thị Riêng   1987 Chuyên viên Chi cục Thủy sản, Sở NN & PTNT   

12  Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền  

 1983 Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN & PTNT 0978.260.908 Lớp phó 

13  Nguyễn Quốc Hưng  1982  Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN & PTNT 0903.040.182  

14  Phạm Văn Hứa 1969  Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, Sở NN & PTNT   

15  Huỳnh Phương Kiều   1979 Phó Trưởng phòng Quản lý 

Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0931.029.069  

16  Lâm Ngọc Mỹ  1978 Phó Trưởng phòng Tổ chức 

- Pháp chế 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0917.848.748  

17  Lý Thị Phương  1978 Phó Giám đốc TT. Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở VH, TT & DL 0909.438.264  

18  Bùi Thị Cẩm Tú   1988 Chuyên viên TT. Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở VH, TT & DL 0397.700.522  

19  Hoàng Trọng Tuệ 1974  Phó Trưởng BQL Khu Di Bảo tàng, Sở VH, TT & DL 0919.732.214  



tích Căn cứ Tỉnh ủy 

20  Hoàng Chí Công  1983  PGĐ Trung tâm Kiểm định 

CLXD 

Sở Xây dựng   

21  Phạm Quốc Tuấn  1987  Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng   

22  Quách Thị Hồng Thắm  1981 PTP Thí nghiệm, Trung tâm 

Kiểm định CLXD 

Sở Xây dựng   

23  Ngô Thị Hoài Nhi  1977 PTP TC-HC, Trung tâm 

Kiểm định CLXD 

Sở Xây dựng   

24  Võ Quang Hà  1965  Phó Giám đốc TT. Y tế dự phòng, Sở Y tế 0918.412.805  

25  Tăng Minh Đăng 1968  Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành 0919.615.677  

26  Đỗ Văn Giới 1971  Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Thạnh Trị 0907.672.815  

27  Trần Thị Hồng Nhung  1974 Trưởng phòng TC-HC Cục Thống kê tỉnh 0388.697.984 Lớp phó 

28  Hứa Hoàn Vũ 1981  Phó Trưởng phòng Thống 

Kê Công thương 

Cục Thống kê tỉnh 0982.844.848  

29  Nguyễn Thị Việt Hà  1981 Phó Trưởng phòng Thống 

Kê Nông nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh 0947.021.190  

30  Quách Vĩnh Phong  1978  Chánh Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0988.297.136 Lớp 

trưởng 

31  Cao Đức Tín 1978  Phó Trưởng phòng Kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố  

cáo  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0919.730.490  

32  Nguyễn Thanh Sang 1987  Chuyên viên Chi cục THADS huyện Kế Sách 0975.740.487  

33  Dương Minh Thắng 1976  Phó Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Long Phú 0983.471.471  

34  Đoàn Thị Bảo Ngọc  1983 Chuyên viên Chi cục THADS huyện Long Phú 0945.636.101  

35  Huỳnh Tấn Lực 1964  Chi cục Trưởng  CC THADS huyện Mỹ Xuyên 0918.153.383  

36  Võ Thị Hà Xuyên  1984 Chuyên viên  Ban Quản lý Dự án 2 0946.488.608  

37  Phan Thị Ngọc Lành   1983 Chuyên viên  Ban Quản lý Dự án 2 0987.403.703  

38  Nguyễn Thị Mai Thảo  1988 Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2 0902.697.417  

39  Võ Thị Thanh Thảo  1986 Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2 0362.343.404  



40  Nguyễn Tấn Khang  1975  Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch TPST   

41  Nguyễn Thành Tâm 1980  Chủ tịch UBND Phường 4, Thành phố Sóc Trăng 0975.306.098  

42  Phạm Hồng Phượng  1969 Phó Chủ tịch HĐND Phường 6, Thành phố Sóc Trăng 0918.747.916 Xin nghỉ 

43  Dương Thanh Kiệt 1978  Phó Chủ tịch UBND Phường 8, Thành phố Sóc Trăng 0916.955.556  

44  Lâm Xuân Đào  1981 Phó Chủ tịch HĐND Phường 10, Thành phố Sóc Trăng 0908.145.669  

45  Vưu Thanh Bạch 1963  Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thị xã Vĩnh Châu 0939.088.236  

46  Lai Tuấn Long 1988  Chuyên viên Thanh tra thị xã Vĩnh Châu 0977.090.164  

47  Trần Hoàng Trung 1968  Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp,  thị xã Vĩnh Châu 0918.402.731  

48  Trần Hoàng Khả 1986  Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu 0947.000.790  

49  Trần Văn Tảng 1968  Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu 0918.693.154  

50  Dương Minh Trí 1976  Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu 0387.600.400  

51  Nguyễn Hoài Bảo 1990  Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu 0913.458.425  

52  Hồ Văn Khánh 1976  Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã 

Vĩnh Châu 

0908.830.690  

53  Nguyễn Quốc Vinh 1983  Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã 

Vĩnh Châu 

0985.375.006  

54  Trần Văn Hưởng  1966  Huyện Ủy viên, Phó Trưởng 

Ban  

Ban Tổ chức Huyện Ủy Châu Thành   

55  Cao Ngọc Điệp   1979 Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện Ủy Châu Thành   

56  Nguyễn Thành Hận 1981  Phó Chánh Văn phòng Văn Phòng Huyện ủy Châu Thành   

57  Nguyễn Thanh Hải  1970  Phó Chủ tịch  UBNTTQVN huyện Châu Thành    

58  Trần Quốc Khởi 1975  Giám đốc Trung Tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu 

Thành 

0967.074.666  

59  Trần Thị Thu Hằng   1974 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành 0909.588.449  

60  Thái Thanh Nhĩ 1977  Phó Bí thư TT Đảng ủy  Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành 0988.992.297  

61  Hoàng Quốc Luân 1979  Chủ tịch UBND Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành 0989.943.755  

62  Trần Thị Thu Ngân  1983 Viên chức Đài Truyền thanh Châu Thành 0964.054.666  

63  Lâm Huỳnh Minh Thoại 1978  Phó Chủ tịch UBND Xã Phú Tân,  huyện Châu Thành 0939.730.202  

64  Nguyễn Văn Hậu 1969  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Xã An Hiệp,  huyện Châu Thành 0988.689.098  



UBND 

65  Nguyễn Văn Rộng 1973  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ  

tịch HĐND  

Xã An Hiệp,  huyện Châu Thành 0977.959.719  

66  Ngô Phấn Khởi 1983  Phó Chủ tịch UBND Xã An Hiệp,  huyện Châu Thành 0976.710.610  

67  Nguyễn Văn Dô 1981  Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Huyện Ủy Cù Lao Dung 0986.088.466  

68  Trương Hải Đông 1988  Bí thư Huyện Đoàn Cù Lao Dung 0935.068.777  

69  Nguyễn Văn Phụng 1984  Phó Bí thư Huyện Đoàn Cù lao Dung 0977.959.469  

70  Lý Văn Chương 1976  Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cù Lao Dung 0972.032.229  

71  Trần Công Khánh 1974  Phó Bí thư TT Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung 0986.908.865  

72  Hà Văn Phin 1984  Phó Chủ tịch UBND Xã An Thạnh 1,  huyện Cù Lao Dung 0919.282.494  

73  Nguyễn Thị Diễm Hằng  1984 Phó Chủ tịch UBND Xã An Thạnh 1,  huyện Cù Lao Dung 0978.086.483  

74  Trần Thị Hồng Diễm  1988 Công chức Văn Phòng - 

Thống kê 

Xã An Thạnh 1,  huyện Cù Lao Dung 0977.940.567  

75  Nguyễn Văn Lư 1984  Phó Bí thư Đảng ủy Xã An Thạnh 2,  huyện Cù Lao Dung 0974.534.490  

76  Lương Vân Thịnh 1984  Chủ tịch UBND Xã An Thạnh 2,  huyện Cù Lao Dung 0394.328.694  

77  Lê Hoàng Hai 1977  Bí thư Đảng ủy  Xã An Thạnh 3,  huyện Cù Lao Dung 0918.276.502  

78  Lê Văn Phùng 1962  Chủ tịch UBND  Xã An Thạnh 3,  huyện Cù Lao Dung 0914.131.962  

79  Cô Văn Hải 1978  Phó Chủ tịch UBND Xã An Thạnh 3,  huyện Cù Lao Dung 0978.860.144  

80  Trương Bá Sơn  1972  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND 

Xã An Thạnh Tây,  huyện Cù Lao Dung 0989.825.469  

81  Lê Thị Hồng Loan   1986 Chủ tịch UBND  Xã An Thạnh Tây,  huyện Cù Lao Dung 0376.750.710  

82  Tải Văn Thắng 1968  Phó Bí thư Đảng ủy Xã Đại Ân 1,  huyện Cù Lao Dung 0982.041.680  

83  Trần Hoàng Thu  1968  Trưởng Ban Dân vận-Chủ 

tịch UBMTTQVN 

Huyện Kế Sách 0989.862.877  

84  Trần Minh Thử 1969  Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Kế Sách 0919.529.187  

85  Nguyễn Văn Hoàng  1967  Bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch  

UBND  

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách 0918.677.841  

86  Huỳnh Văn Luận 1966  Bí thư Đảng ủy               Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách 0939.709.289  



87  Trần Thị Mỹ Hạnh  1984 Phó Chủ tịch                  Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện Kế Sách 0938.257.889  

88  Ngô Thị Huyền Trân  1981 Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Kế Sách 0986.599.844  

89  Huỳnh Quốc Quy 1987  Bí thư  Huyện Đoàn Kế Sách 0979.348.900 Lớp phó 

90  Cao Minh Thơm  1976  Chủ tịch UBND  Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách 0975.010.043  

91  Nguyễn Nhựt Trường  1983  Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Kế Sách 0986.908.663  

92  Dương Thị Ngọc Xuân  1977 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường  huyện Kế Sách 0939.568.627  

93  Trần Mạnh Thùy Trang  1974 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú 0979.241.656  

94  Nguyễn Hoàng Nhân 1970  Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH huyện Long Phú 0918.079.163  

95  Huỳnh Thị Thùy Trang  1988 Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Long Phú 0975.163.089  

96  Hồ Hoàng Anh 1985  Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Tú 0982.721.721  

97  Nguyễn Hữu Hoài 1986  Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Mỹ Tú 0948.328.591  

98  Lê Ngọc Mai  1978 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND  huyện Mỹ tú 0916.410.112  

99  Đoàn Ngọc Phú 1985  Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Tú 0985.252.305  

100  Phan Tuấn Khanh 1969  Phó Trưởng phòng Phòng Y tế huyện Mỹ Tú 0918.889.175  

101  Võ Minh Quân 1983  Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Tú 0983.570.909  

102  Lê Quốc Doanh 1979  Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Tú 0973.914. 139  

103  Nguyễn Thị Út 1979  Cán sự Phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú 0768.803.239  

104  Trương Phước Sang 1978  Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú,  huyện Mỹ Tú 0398.065.700  

105  Đỗ Văn Chừng 1985  Phó Chủ tịch HĐND UBND xã Mỹ Tú,  huyện Mỹ Tú 0977.953.030  

106  Đinh Thanh Biển 1977  Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú,  huyện Mỹ Tú 0355.317.909  

107  Nguyễn Văn Hải 1971  Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú,  huyện Mỹ Tú 0869.643.439  

108  Lê Phát Huy 1980  Chuyên viên UBND xã Mỹ Tú,  huyện Mỹ Tú 0919.799.844  

109  Huỳnh Hoàng Lợi 1979  Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận,  huyện Mỹ Tú 0988.992.303  

110  Đào Khương Hoàng  1964  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mỹ Xuyên   

111  Nguyễn Thanh Thúy  1975 Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mỹ Xuyên   

112  Phạm Tất Thắng 1984  Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Tố,  huyện Mỹ Xuyên   

113  Ngô Quốc Diệp 1981  Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện Mỹ Xuyên   



114  Đào Minh Sang 1983  Phó Trưởng phòng  Phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện Mỹ Xuyên   

115  Đào Minh Kha 1988  Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện Mỹ Xuyên   

116  Sơn Sương  1975  Phó Chủ tịch UBND Huyện Thạnh Trị 0918.124.310  

117  Lư Xuân Lái 1979  Chánh Văn phòng Huyện ủy Huyện Thạnh Trị 0988.179.189  

118  Lý Thị Hồng Gấm 1983  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Thạnh Trị 0383.563.944  

119  Hồng Thanh Thoại 1979  Chủ tịch UBND Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị 0918.664.060  

120  Trương Thành Đồng  1978  Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Trần Đề 0918.947.236  

121  Hồ Minh Chương  1984  Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Trần Đề 

0984.120.161  

122  Dương Thanh Hải  1967  Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Đề 0986.748.391  

123  Nguyễn Văn Tròn  1985  Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Trần Đề 0972.433.343  

124  Thạch Hoàng Trung  1986  Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần 

Đề 

0932.828.183  

125  Dương Thị Cẩm Vũ  1987 Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần 

Đề 

0949.397.897  

126  Trương Ngọc Điệp 1982  Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Trần Đề 0364.039.397  

127  Dương Thanh Hùng  1969  Chủ tịch HĐND  Xã Viên Bình,  huyện Trần Đề 0968.174.577  

128  Trần Hàng Cheng 1963  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND  

Xã Liêu Tú,  huyện Trần Đề 0985.366.255  

129  Trần Trung Tính  1977  P. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND  

Xã Liêu Tú,  huyện Trần Đề 0902.944.647  

130  Sơn Kha Leng 1970  Chuyên viên Xã Viên An,  huyện Trần Đề 0986.552.242  

131 Huỳnh Minh Tự 1979  Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 0919.731.323  

132 Đặng Thị Phương Thảo  1983 Chuyên viên Sở Giao thông vận tải 0919.743.982  

 Bổ sung       

1 Lê Thị Thúy Vi  1987 

Phó Trưởng phòng phụ 

trách - Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng 0944.176.050 
 

2 Lý Thị Miên Kim 
  

1980 
Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường  
Huyện Kế Sách 0988.210.275  



 

 

 

3 Tôn Vũ Thái 1983  Phó đội trưởng Chi cục thuế huyện Kế Sách   

4 Trương Huỳnh Anh   1980 Hiệu trưởng  Trường Mẫu giáo An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách 0983.662.323  

5 Nguyễn Văn Nhí 1987   Chuyên viên  
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kế Sách, Huyện 

Kế Sách 
0919.055.919  

6 Nguyễn Thị Diễm Trinh   1986 
Bí thư Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh  
Xã Kế Thành, huyện Kế Sách 0973.698.844  

7 Phạm Thị Phương Thúy 
  

1984 

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam  

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách 0977.434.005 
 

8 Trần Văn Tuấn 1979  Giám đốc Ban QL Dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú 0984.276.601  

9 Phan Thanh Phong 1981  Phó Giám đốc Ban QL Dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú 0949.892.899  

10 Lê Nguyễn Trường Sơn 1972  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành 0913.774.616  

11 Trần Văn Cọt 1983  Bí thư Đoàn TNCSHCM Thị ủy Vĩnh Châu 0907.124.232  

12 Tiêu Thị Lan Anh  1980 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Trị 0902.936.900  

13 Phạm Trường Giang 1981  Phó Chủ tịch Xã Anh Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung 0988.322.433  

14 Nguyễn Văn Thông 1982  
Công chức Văn phòng - 

Thông kê 
Xã Anh Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung 0977.213.216 

 

15 Lăng Minh Hải 1976  Chuyên viên Sở Tài chính 0941.489.939  

16 Lê Quang Nhật 1988  P. Bí thư Đoàn TNCSHCM Thị ủy Vĩnh Châu  
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